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CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG NGỪA CÁC MỐI ĐE DỌA ĐẠI DỊCH MỚI NỔI (EPT)  
 Tổng quan Chương trình năm 2011  

Chương trình EPT là gì? 

Gần 75% các bệnh mới xuất hiện, bùng phát hoặc 
tái phát tác động đến con người ở đầu thế kỉ 21 đều 
có nguồn gốc từ động vật. Tốc độ phát triển và lây 
lan của những bệnh này ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến các vấn đề y tế công cộng, kinh tế và phát triển 
của xã hội . Điều này cũng cho thấy rõ sự cần thiết 
trong việc xây dựng năng lực toàn diện trong việc 
phát hiện và ứng phó với các bệnh đó, đặc biệt là tại 
những khu vực địa lý nơi bệnh dịch có nguy cơ xuất 
hiện.  
 
Nhận thức được nhu cầu này, Cơ quan Phát triển 
Quốc tế Hoa Kỳ - USAID đã triển khai một chương 
trình về “Các mối đe dọa đại dịch mới nổi (EPT)” để 
phòng và chống các căn bệnh có nguy cơ bùng phát 

thành dịch. Châu thổ Công Gô và Đông Nam Á là 
khu vực ưu tiên trong chương trình này. 
 
Chương trình EPT chú trọng phát hiện sớm và ứng 
phó với các tác nhân gây bệnh nguy hiểm ở động 
vật trước khi chúng đe dọa tới sức khỏe con người.  
Chương trình EPT được xây dựng dựa trên những 
kiến thức chuyên môn của cả ngành y tế và thú y 
nhằm xây dựng năng lực của khu vực, quốc gia và 
địa phương để sớm phát hiện bệnh, chẩn đoán bệnh 
trong phòng thí nghiệm, nhanh chóng tìm ra cách 

ứng phó và ngăn chặn cũng như giảm thiểu rủi ro. 
 
Việt Nam là một nước ưu tiên của chương trình EPT 
trong khu vực Đông Nam Á. Với phương pháp tiếp 

cận chủ động dựa trên việc đánh giá nguy cơ, 
chương trình EPT được xây dựng trên cơ sở những 
thành công của Chính phủ Việt Nam trong giám sát 
bệnh, đào tạo, và ứng phó với dịch bệnh tại các địa 
phương nơi các mối đe dọa có nhiều khả năng xảy 
ra.   
 

Bốn lĩnh vực được nhấn mạnh trong chương trình 
EPT gồm:   

1. Chẩn đoán mầm bệnh từ động vật hoang dã 
2. Xác đinh nguy cơ 
3. Năng lực ứng phó với ổ dịch 
4. Giảm thiểu nguy cơ 

 

Bốn dự án chính trong chương trình EPT gồm PRE-

DICT (Dự báo), RESPOND (Ứng phó), IDENTIFY 

(Nhận diện), và PREVENT (Dự phòng). Trung tâm 

Kiểm soát và Dự phòng Dịch bệnh Hoa Kỳ (U.S. 

CDC) cũng là một đối tác kỹ thuật trong chương 

trình EPT.  

Tháng 3, 2011, Hà Nội: Hội thảo Quốc gia về động vật hoang dã và 
các bệnh truyền nhiễm mới nổi tại Hà Nội, Việt Nam 
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CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG NGỪA CÁC MỐI ĐE DỌA ĐẠI DỊCH MỚI NỔI (EPT)  

 Tổng quan Chương trình năm 2011  

PREDICT 
Thông qua dự án PREDICT, USAID dự kiến xây 
dựng một hệ thống cảnh báo sớm toàn cầu cho các 
bệnh mới nổi lây truyền từ động vật hoang dã sang 
người. Tại Việt Nam, dự án PREDICT làm việc với 
các đối tác chính phủ nhằm xây dựng năng lực 
trong nước trong việc điều tra và theo dõi dịch 
bệnh xuất hiện trong mối tương tác giữa động vật 
và con người, và xây dựng cách tiếp cận dựa trên 
nguy cơ nhằm tập trung các nguồn lực vào việc 
giám sát, phòng ngừa, và ứng phó với các bệnh có 
nguồn gốc từ động vật hoang dã tại các điểm quan 
trọng. Đối tác của PREDICT toàn cầu bao gồm 
trường thú y Davis thuộc đại học California, Hiệp 
hội bảo tồn động vật hoang dã (WCS), Ecohealth 
Alliance, Viện Smithsonian, và Tổ chức Dự báo 
Virút Toàn cầu (GVF). 
 

RESPOND 
Dự án RESPOND nhằm tăng cường năng lực 
quốc gia, và liên kết các trường đại học chuyên 
ngành y tế và thú y ở các vùng “điểm nóng” với các 
trường đại học đối tác của Hoa Kỳ nhằm tăng 
cường năng lực cho các trường trong việc tổ chức 
các khóa đào tạo dài hạn và ngắn hạn cho các cán 
chuyên môn nòng cốt để có thể xác định và ứng 
phó với các ổ dịch một cách kịp thời và bền vững. 
Các đối tác của RESPOND gồm Development Al-
ternatives, Inc., trường đại học Minnesota (UMN), 
trường đại học Tufts, Tổ chức Đào tạo và Nhân lực 
(Training and Resources Group), và Tổ chức Sinh 
thái và Môi trường (Ecology and Environment, Inc.). 

Trong năm 2011, dự án IDENTIFY đã hỗ trợ 
khoảng 60 ngày đào tạo ở Việt Nam tập trung vào 
an toàn sinh học, thử nghiệm kháng vi rút, và 
các kỹ thuật chẩn đoán khác nhau cho một số 
mầm bệnh nhất định cho hơn 250 học viên ngành y 
tế và thú y. PREVENT đã tiến hành điều tra nhiều 
khía cạnh về việc tiêu thụ thịt động vật hoang dã 
tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong cuộc 
điều tra này, 5,2% trong tổng số người được phỏng 
vấn ở Hà Nội và 27,4% ở Hồ Chí Minh trả lời có ăn 
thịt động vật gặm nhấm trong năm trước. PRE-
VENT đang tiếp tục điều tra một vùng nơi có hoạt 
động buôn bán động vật gặm nhấm qua biên giới từ 
Cambodia về Việt Nam. PREDICT đã cung cấp cho 
các phòng thí nghiệm đối tác các quy trình chẩn 
đoán đặc biệt được xây dựng riêng cho các  
mầm bệnh có cùng họ vi rút, và bắt đầu tập huấn 
tại các phòng thí nghiệm đối tác trong quá trình 
thực hiện.  

IDENTIFY 
Dự án IDENTIFY là sự hợp tác giữa USAID và 
WHO, FAO và OIE. Dự án hỗ trợ phát triển mạng 
lưới phòng thí nghiệm và tăng cường năng lực 
chẩn đoán tại các “điểm nóng” địa lý nhằm tăng 
cường việc phát hiện các bệnh thường xảy ra trên 
động vật và người.  
 

PREVENT 
Dự án PREVENT được xây dựng trên cơ sở những 
nỗ lực không ngừng của USAID đối với bệnh cúm 
gia cầm H5N1 nhằm huớng tới những thay đổi 
hành vi và đáp ứng truyền thông một cách hiệu quả 
đối với các căn bệnh mới có nguồn gốc từ động vật. 
Dự án này cũng hỗ trợ việc miêu tả các hành vi có 
khả năng làm tăng sự phát tán và lây truyền những 
mối đe dọa dịch bệnh mới có nguồn gốc từ động 
vật hoang dã hoặc sản phẩm từ động vật hoang dã, 
và xây dựng chiến lược về thay đổi hành vi và/hoặc 
cách tiếp cận truyền thông nhằm đáp ứng được 
những thách thức từ các đe dọa đại dịch mới nổi. 
Đối tác của dự án  bao gồm FHI360 và GVF. 
 

U.S. CDC 
U.S. CDC hỗ trợ một phần kỹ thuật và tài chính cho 
chương trình Đào tạo dịch tế học thực địa tại Việt 
Nam (FETP). Chương trình này đào tạo bác sĩ và 
nhân viên y tế thành các chuyên gia trong việc xác 
định và ứng phó với dịch bệnh.  Chương trình 
FETP kéo dài 2 năm và được đặt tại trường đại 
học Y Hà Nội.   

Các dự án của Chương trình EPT  

ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 

Học viên tham gia khóa đào tạo về chẩn đoán và xác định bệnh 
trên lợn do dự án IDENTIFY hỗ trợ 
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HỖ TRỢ NGUỒN LỰC 
 
Với sự hỗ trợ của chương trình EPT, các cán bộ 
cao cấp của Việt Nam đã tham dự hội nghị  toàn 
cầu của OIE về Sức khỏe động vật hoang dã và đa 
dạng sinh học tại Paris, tháng 2 năm 2011, và cuộc 
họp về mạng lưới phòng thí nghiệm khu vực của 
OIE/FAO/WHO tại Bangkok, tháng 9 năm 2011.  
Sau khi thảo luận với các phòng thí nghiệm trong 
việc xác định các nguồn lực cụ thể cần có để thực 
hiện các quy trình chẩn đoán của PREDICT tại Việt 
Nam, các trang thiết bị và vật tư tiêu hao cần 
thiết trong phòng thí nghiệm đã được cung cấp 
cho hai phòng thí nghiệm đối tác của PREDICT. 
IDENTIFY đã hỗ trợ cho các phòng thí nghiệm 
thú y và y tế phát triển năng lực trong việc giám 
sát yếu tố gây bệnh tại Việt Nam thông qua việc 
cung cấp tài liệu về phòng thí nghiệm, các trang 
thiết bị, hỗ trợ kỹ thuật, quy trình phân tích và vật tư 
tiêu hao cần thiết cho 9 phòng thí nghiệm.  
 

XÂY DỰNG NĂNG LỰC 
 
Trong năm 2010, chương trình EPT đã cung cấp hỗ 
trợ kỹ thuật cho hội nghị “Xây dựng các cách tiếp 
cận Một Sức Khỏe cho giai đoạn 2011-2015”. Sau 
hội nghị này, cuộc hội thảo đầu tiên “Động vật ho-
ang dã và các bệnh truyền nhiễm mới nổi tại 
Việt Nam” được tổ chức tại Việt Nam vào năm 
2011 đã tập hợp được các chuyên gia về động vật 
hoang dã, bác sĩ thú y, và các cơ quan chính phủ 
liên quan nhằm tìm hiểu kiến thức sẵn có về sức 
khỏe động vật hoang dã trong nước, cũng như các 
hoạt động ưu tiên cần thiết để phát triển những kiến 
thức này theo hướng tiếp cận “Một Sức Khỏe” trong 
tương lai gần. Hội thảo này do Cục Thú y tổ chức 
với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ PREDICT và 
RESPOND, với hơn 100 đại biểu từ khắp các vùng 
của Việt Nam tham dự. 
 
Vào tháng 10, PREDICT đã hợp tác với khoa Thú y, 
Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội tổ chức “Hội 
thảo khu vực đầu tiên về bệnh lý học trên động 
vật hoang dã” với sự tham gia của các đại biểu từ 
các phòng thí nghiệm quốc gia, Cục kiểm lâm và 
khoa thú y từ Việt Nam, Lào, và Cambodia. 
 
Gần 70 đại biểu từ lĩnh vực thú y đã tham dự hội 
nghị do IDENTIFY hỗ trợ nhằm tăng cường hiểu 
biết về chẩn đoán các bệnh trên lợn, giới thiệu các 
quy trình thực hiện chuẩn quốc gia trong các xét 
nghiệm kháng sinh đồ, xây dựng và hoàn thiện các 
hướng dẫn an toàn sinh học quốc gia, và tăng 
cường giám sát và xét nghiệm kháng vi rút. Trong 
lĩnh vực y tế, IDENTIFY đã đào tạo cho 230 học 

viên nhằm tăng cường kỹ năng giám sát và chẩn 

đoán bệnh sốt xuất huyết, chikungunya, tả và E. 
coli. Công tác đào tạo cũng hỗ trợ việc xây dựng 
giám sát độ nhạy cảm của thuốc kháng vi rút cúm 
và tăng cường khả năng phát hiện vi khuẩn đường 
ruột và việc thực hành an toàn sinh học trong phòng 
thí nghiệm.  

PHÁT TRIỂN QUAN HỆ  
ĐỐI TÁC 

 
Dưới sự lãnh đạo của chính phủ Việt Nam, các 
trường đại học và các phòng thí nghiệm chính, 
chương trình EPT đã chủ động thiết lập các mối 
quan hệ bền vững tại Việt Nam và trong khu vực 
Đông Nam Á, trong việc thực hiện các hoạt động 
của chương trình.   
 
PREDICT đã kí thỏa thuận chính thức với Cục Thú 
y và Khoa Thú y thuộc Trường Đại học Nông 
nghiệp Hà Nội nhằm triển khai tìm hiểu các mầm 
bệnh lưu hành trên động vật hoang dã tại các điểm 
có mối tương tác giữa động vật hoang dã và con 
người. PREDICT và IDENTIFY đã phối hợp với các 
phòng thí nghiệm đối tác nhằm đảm bảo việc phát 
triển nguồn lực và các hoạt động đào tạo trong 
chương trình EPT bổ sung cho nhau trong việc hỗ 
trợ chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng các 
phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế. 
 
Đồng thời, RESPOND cũng đã thiết lập hai mạng 
lưới các trường đại học nhằm tạo điều kiện cho 
việc phối hợp, hỗ trợ và trao đổi giữa các trường 
đại học thành viên. Mạng lưới đầu tiên có tên là  

CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG NGỪA CÁC MỐI ĐE DỌA ĐẠI DỊCH MỚI NỔI (EPT)  

 Tổng quan Chương trình năm 2011  

Tháng 10, 2011: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội tổ 

chức “Hội thảo khu vực đầu tiên vể bệnh lý học trên động 

vật hoang dã”  
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PHÁT TRIỂN QUAN HỆ ĐỐI TÁC  (tiếp theo) 
 
Mạng lưới các trường đại học Một Sức khỏe Đông 
Nam Á (SEAOHUN), đại diện cho 10 trường đại học 
trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có 3 trường từ 
Việt Nam. Mạng lưới thứ hai được gọi là Mạng lưới 
các trường đại học Một Sức khỏe tại Việt Nam 
(VOHUNET), bước đầu có sự tham gia của 15 
trường đại trên toàn quốc.  
 

2012: Các hoạt động minh họa 
 

Trong năm 2011, bốn dự án trong chương trình 
EPT đã thiết lập quan hệ với các đối tác thực hiện 
nhằm tối ưu hóa sự hợp tác trong tương lai. Cùng 
thời gian này, các dự án đã tập trung vào việc phát 
triển nguồn nhân lực và năng lực vật chất khác tại 
Việt Nam, chú trọng vào giám sát bệnh. Trong năm 
2012, Chương trình EPT tại Việt Nam sẽ tiếp tục 
các hoạt động dựa trên những thành công đã có 
sẵn. 
 

IDENTIFY có kế hoạch mở rộng Mạng lưới các 
phòng thí nghiệm khu vực. Dự án sẽ tiếp tục các 
hoạt động tăng cường an toàn sinh học cho các 
phòng thí nghiệm tại Việt Nam. Thông qua việc 
cung cấp sách tham khảo và các khóa tập huấn 
chẩn đoán phòng thí nghiệm, IDENTIFY sẽ giúp 
tăng cường năng lực phòng thí nghiệm cho 
ngành y tế và thú y để chẩn đoán các bệnh đã 
biết và xử lý các mẫu chưa được chẩn đoán. Bên 
cạnh đó, IDENTIFY sẽ hỗ trợ tăng cường việc bảo 
đảm chất lượng trong phòng thí nghiệm thông qua 
Chương trình kiểm tra chất lượng từ bên ngoài 
(ngoại kiểm) đối với một số bệnh ưu tiên. IDENTIFY 
đã hỗ trợ tài chính cho Bộ Y tế và các viện khu 
vực trong việc phân tích tình hình các phòng thí 
nghiệm nhằm xây dựng chiến lược dài hạn cho an 
toàn sinh học trong phòng thí nghiệm.   
 

PREDICT sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với chính 
phủ và các phòng thí nghiệm đối tác để làm rõ thêm 
những nguy cơ đối với y tế công cộng do sự xuất 
hiện và lây truyền bệnh từ động vật hoang dã sang 
người. Những nỗ lực giám sát bệnh trên động vật 
hoang dã sẽ tập trung vào các loài vật hoang dại 
(ví dụ như động vật gặm nhấm, linh trưởng, động 
vật ăn thịt, dơi và chim) là những loài mà lịch sử đã 
cho thấy sự xuất hiện của bệnh bắt nguồn từ những 
động vật này, ở những điều kiện có mối tương tác 
gần gũi giữa người và động vật. PREDICT sẽ tiếp 
tục cung cấp các khóa tập huấn và hỗ trợ nhằm 
đảm bảo an toàn sinh học tại thực địa và phòng 
thí nghiệm, và xây dựng năng lực trong nước trong 
việc điều tra các bệnh chưa được biết đến trong 
động vật hoang dã.  
 

RESPOND sẽ tiếp tục hỗ trợ hai mạng lưới: mạng 
lưới các trường đại học một sức khỏe tại Việt Nam 
(VOHUN) và mạng lưới tại vùng Đông Nam Á 
(SEAOHUN), trong đó 3 trường đại học của Việt 
Nam là thành viên. Là một phần trong hoạt động hỗ 
trợ mạng lưới, trường đại học Minesota và Tufts sẽ 
kết hợp với các trường đại học đối tác tại Việt Nam 
nhằm xây dựng năng lực y tế công cộng để ứng 
phó với dịch bệnh. Một phần trong kế hoạch phát 
triển năng lực sẽ liên quan đến việc xây dựng danh 
sách những năng lực cần thiết trong cách tiếp cận 
một sức khỏe cũng như chương trình giảng dạy và 
đánh giá nhân lực. 
 

PREVENT sẽ tập trung vào các vùng đã xác định 
nguy cơ và xây dựng chiến lược giảm nguy cơ. Một 
trong những mối quan tâm đó là hoạt động buôn 
bán động vật gặm nhấm qua biên giới từ Cambodia 
về Việt Nam. PREVENT sẽ lập bản đồ các chợ và 
tiến hành nghiên cứu định tính nhanh tại một số 
cộng đồng liên quan đến việc buôn bán động vật 
gặm nhấm tại Việt Nam để tìm hiểu đối tượng nào 
liên quan, nguồn buôn bán và đường vận chuyển 
động vật gặm nhấm (và các thức ăn khác) tới chợ 
và các điểm đến; và xác định các đối tượng khác 
nhau trong chuỗi trị trường và đánh giá nhận thức 
của người buôn bán (hoặc không) về những nguy 
cơ đã được xác định và các khả năng làm giảm 
nguy cơ. PREVENT cũng sẽ làm việc với các đối 
tác chính để khám phá thêm các lựa chọn khác 
nhau cho việc nâng cao các thực hành an toàn 
sinh học tại các trại nuôi động vật hoang dã. 
Đồng thời, dự án sẽ hoàn tất đánh giá tổng quan 
tập trung vào những hành vi và thực hành có nguy 
cơ và sẽ ghi lại các can thiệp đã hoặc đang được 
tiến hành nhằm giảm thiểu việc tiếp xúc giữa con 
người và động vật. Trong năm 2012, PREVENT sẽ 
tham gia vào nhóm kỹ thuật truyền thông thay đổi 
hành vi (BCC) và hỗ trợ việc mở rộng chương trình 
của nhóm để có thể bao gồm các bệnh truyền 
nhiễm mới xuất hiện và tái xuất hiện.  
 
U.S. CDC sẽ tiếp tục hỗ trợ chương trình FETP Việt 
Nam trong nỗ lực đào tạo và phát triển kỹ năng 
trong việc phát hiện và ứng phó với dịch bệnh. 
Những hỗ trợ này bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo 
và xây dựng chương trình giảng dạy cũng như hỗ 
trợ về kinh phí cho việc đào tạo, điều tra ổ dịch và 
các dự án thực địa. 
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                            Các đối tác tại Việt Nam  

Đại học Thái Nguyên 

Khoa Y  

Khoa Nông Lâm 

Đại học Y Thái Bình 

Đại học Huế: 

Khoa Y Dược 

Khoa Nông Lâm 

Đại học Nông Lâm Bắc Giang 

Đại học điều dưỡng Nam ĐỊnh 

Ban thư ký VOHUNET: 

Trường đại học YTCC Hà Nội 

Đại học Y Hà Nội 

Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

Đại học Y Hải Phòng 

Dak Lak: 

Đại học Tây Nguyên, Khoa Y Dược 

Thành phố HCM: 

Đại học Y dược HCM 

Đại học Nông Lâm HCM 

Trường đại học y dược 

Cần Thơ 

Hà Nội 

Cục Thú Y  

Trung tâm chẩn đoán thú y trung ưong (NCVD) 
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội 
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương (NIHE) 

Thành phố HCM: 

Trung tâm thú y vùng #6 

Viện Pasteur HCM (PI HCMC) 

Mạng lưới VOHUNET  

FETP: 

Trường Đại học Y Hà Nội, Viện đào 

tạo y tế công cộng và y học dự phòng 

Lế thiết lập Mạng lưới các trường đại học Một Sức Khỏe tại Việt Nam (VOHUNET) , Nha Trang, Việt Nam, tháng 11, 2011 

Viện Pasteur Nha Trang (PI NT) 

Viện vệ sinh dịch tế Tây Nguyên (TIHE)   


